
Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT: Như trên Webform yêu cầu
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Như trên Webform yêu cầu.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt.
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt.
Cụ thể theo bảng đánh giá chi tiết như sau:

	Nội dung đánh giá
	Mức độ đáp ứng

	1. Phạm vi cung cấp

	





Chủng loại cung cấp theo yêu cầu
	
Nhà thầu thể hiện chủng loại mặt hàng cung cấp theo yêu cầu của E-HSMT. Nếu chủng loại mặt hàng của nhà thầu cung cấp khác với yêu cầu của E- HSMT thì nhà thầu phải trình bày rõ chủng loại mặt hàng đó và chủng loại mặt hàng đó được đánh giá đạt nếu nó có tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu của E-HSMT
	




Đạt

	
	Không thuộc trường hợp trên
	Không đạt

	2. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa
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	Nội dung đánh giá
	Mức độ đáp ứng

	







2.1 Hàng hóa
	
Nhà thầu phải trình bày bảng thông số kỹ thuật của mỗi mặt hàng cung cấp. Bảng thông số kỹ thuật thể hiện đầy đủ và đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật theo yêu cầu kỹ thuật của chương V- Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT. Trong trường hợp bảng thông số kỹ thuật của mặt hàng cung cấp có một số tiêu chí khác biệt so với tiêu chí kỹ thuật của HSMT thì nhà thầu phải giải trình các tiêu chí kỹ thuật khác biệt đó và tiêu chí này sẽ được đánh giá đạt khi có tính chất tương đương hoặc cao hơn so với tiêu chí kỹ thuật của E-HSMT
	






Đạt

	
	Không thuộc trường hợp trên
	Không đạt

	


2.2. Cung cấp cataloge của mặt hàng đáp ứng được yêu cầu
	Nhà thầu phải cung cấp cataloge của mặt hàng trong đó thể hiện thông số kỹ thuật, kích thước, hình ảnh, màu sắc, các tính năng chính của sản phẩm đáp ứng được yêu cầu
	

Đạt

	
	Không thuộc trường hợp trên
	Không đạt

	2.3 Tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá:
Nhà thầu có thể chào với tư cách nhà sản xuất hoặc thương mại đối với các chủng loại hàng hóa nêu ở phần phạm vi cung cấp nhưng phải chứng minh được:
- Có cam kết chủng loại hàng hóa do nhà thầu chào thầu đảm bảo là hàng hóa nguyên đai, nguyên kiện và đồng bộ từ 1 nhà sản xuất.
-Nhà sản xuất phải có chứng chỉ ISO 9001: 2015 hoặc phiên bản mới hơn
còn hiệu lực, phù hợp với lĩnh vực hàng hoá chào thầu.
	Cung cấp đầy đủ các hạng mục yêu cầu
	Đạt

	
	




Không cung cấp đầy đủ các hạng mục yêu cầu
	





Không đạt




	Nội dung đánh giá
	Mức độ đáp ứng

	2.4 Biên bản thử nghiệm điển hình:
a) Danh sách các biên bản thử nghiệm điển hình xuất trình theo E-HSDT:
· Nhà thầu phải liệt kê danh sách Biên bản thử nghiệm điển hình (số/ngày phát hành biên bản, tổng số trang, đơn vị thử nghiệm) cho từng hạng mục hàng hóa theo yêu cầu tiêu chí kỹ thuật trong HSMT.
Đối với từng hạng mục hàng hóa chào thầu: nhà thầu phải liệt kê chi tiết (Phụ lục 1) các yêu cầu hạng mục thử nghiệm điển hình của E-HSMT tương ứng với Biên bản thử nghiệm xuất trình Chỉ tiêu Đánh giá theo E- HSDT (ghi rõ mục – số trang – số Biên bản thử nghiệm đáp ứng yêu cầu của E-HSMT).
· Đáp ứng yêu cầu quy định tại Chương V Mục 1 của E-HSMT này.
b) Mẫu thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm và kết quả thử nghiệm:
· Mẫu thử nghiệm cho hàng hóa phải cùng chủng loại, nhà sản xuất với hàng hóa chào thầu.
· Có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm quy định trong quy cách kỹ thuật. - Kết quả thử nghiệm đáp ứng quy định
	





· Biên bản thử nghiệm không đáp ứng quy định tại Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB sau khi đã được yêu cầu bổ sung, làm rõ, hoặc;
· Không có biên bản thử nghiệm được nêu tại E-HSMT hoặc có nhưng có hạng mục thử nghiệm không đáp ứng yêu cầu sau khi đã được yêu cầu bổ sung, làm rõ.
	










Không đạt

	
	

Cung cấp đầy đủ theo yêu cầu
	

Đạt

	3. Tiến độ cung cấp hàng hóa

	

Có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Thời gian thực hiện hợp đồng là 40 ngày. Trong đó, thời gian giao hàng và thi công lắp đặt hoàn tất trong vòng 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Nhà thầu có thể đăng ký tiến độ cung cấp hàng hóa sớm hơn).
	


Đạt

	
	> 40 ngày
	Không đạt

	4. Yêu cầu về Bảo hành




	Nội dung đánh giá
	Mức độ đáp ứng

	

Thời gian bảo hành là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu tại kho bên mua 
	Nhà thầu phải có bản cam kết về thực hiện bảo hành sản phẩm trong đó nêu được các nội dung thể hiện trong phần yêu cầu kỹ thuật chung
	
Đạt

	
	
< 12 tháng 
	
Không đạt

	5. Độ tin cậy của hàng hóa
	
	

	Nhà thầu phải xuất trình tài liệu chứng minh hàng hóa cung cấp từ nhà sản xuất có ít nhất 05 năm kinh nghiệm sản xuất các mặt hàng tương tự.
Nhà thầu phải xuất trình tài liệu để chứng minh hàng hóa cung cấp đã được vận hành thương mại thỏa mãn yêu cầu khách hàng sử dụng cuối cùng tối thiểu là 03 năm (36 tháng) tính đến ngày mở thầu.
	


Cung cấp đầy đủ theo yêu cầu
	


Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt




	Nội dung đánh giá
	Mức độ đáp ứng

	

Tổng hợp kết quả đánh giá
	Tất cả các chỉ tiêu có kết quả đánh giá là Đạt
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt


Ghi chú:
1. Trong trường hợp cần thiết, Bên mời thầu sẽ tiến hành kiểm chứng Biên bản thử nghiệm; tài liệu của nhà sản xuất công bố (catalogue,…); xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng được nhà thầu đính kèm trong E-HSDT. Kết quả kiểm chứng là cơ sở để đánh giá tính đáp ứng của E-HSDT so với các yêu cầu của E-HSMT.
2. Đối với Biên bản thử nghiệm của VTTB: phải đầy đủ hạng mục và đáp ứng đầy đủ các nội dung yêu cầu của E-HSMT.
3. Trong trường hợp có nghi ngờ hoặc cần thiết kiểm tra tính xác thực của các hồ sơ, tài liệu nhà thầu cung cấp trong HSDT, hồ sơ làm rõ, Bên mời thầu sẽ tiến hành thực hiện xác minh tại bên thứ 3 liên quan hoặc yêu cầu nhà thầu cung cấp bản chính các hồ sơ liên quan (bằng cấp, chứng chỉ, văn bản xác nhận của nhà sản xuất, Biên bản thử nghiệm, xác nhận vận hành thành công, …) để kiểm tra, đối chiếu.
Trường hợp phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận quy định tại khoản 4 Điều 16 và Điều 87 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 và sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm theo quy định tại Điều 133 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về giá
Phương pháp giá thấp nhất:
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT;
Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu, giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
Lưu ý: Trong bảng giá, nhà thầu phải chào giá theo các yêu cầu sau:
- Giá chào thầu là giá giao hàng hóa tại kho của Bên mời thầu (tại địa điểm như quy định ở Chương IV Phạm vi cung cấp, địa điểm giao hàng) tại mặt sàn kho của Bên mời thầu, đã bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo Mẫu số
12.1B của Chương IV– Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.
· Nhà thầu phải chịu mọi thứ thuế và lệ phí (nếu có) cho đến khi giao hàng hoá và thực hiện dịch vụ cho Bên mua theo Điều kiện của Hợp đồng.
· Nhà thầu bắt buộc phải chào đầy đủ danh mục, số lượng theo yêu cầu của gói thầu được nêu tại Chương IV Phạm vi cung cấp.
Mục 5. Xếp hạng các E-HSDT
Các E-HSDT sau khi đã được xác định giá thấp nhất sau khi tính toán ưu đãi (gọi tắt là giá xếp hạng) sẽ được xếp hạng theo nguyên tắc và thứ tự sau:
· E-HSDT có giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.
· Đối với các E-HSDT xếp hạng ngang nhau, thì thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 18 Điều 140 Nghị định 214/2025
7. Nội dung khác:
a) Để các nhà thầu nắm được nội dung yêu cầu chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu, tại điều 30 – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu bổ sung nội dung như sau:
- Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: Khi được mời vào hoàn thiện hợp đồng, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu sau đây để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT và để bên mời thầu lưu trữ: Các hồ sơ, tài liệu nhà thầu khi tham dự thầu phải được cung cấp theo đúng với yêu cầu nêu trong E-HSMT.
+ Bản gốc bảo lãnh dự thầu.
+ Tất cả các hồ sơ nhà thầu cung cấp trong Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) liên quan đến chứng minh năng lực và kinh nghiệm nhà thầu, năng lực của nhà sản xuất, giấy phép bán hàng của nhà sản xuất (nếu có), chứng chỉ kiểm tra chất lượng, các xác nhận... đều phải là bản gốc hoặc bản sao chứng thực theo quy định:
+ Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính.
+ Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng tương tự đáp ứng yêu cầu của E- HSMT kèm theo tài liệu chứng minh các hợp đồng đã được thực hiện thành công như: bản sao hóa đơn tài chính, bản sao có chứng thực biên bản nghiệm thu,

bản sao có chứng thực biên bản thanh lý hợp đồng;
+ Trong trường hợp nhà thầu có đề xuất đơn giá thấp khác thường hoặc có giá đề nghị trúng thầu thấp hơn 80% giá gói thầu thì việc xử lý thực hiện theo quy định tại Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
+ Các xác nhận (nếu có) …
b) Biên bản thí nghiệm:
Trường hợp Biên bản thí nghiệm, ISO, catalogue của hàng hóa có xuất xứ từ nước ngoài mà Nhà sản xuất có lý do không thể nộp bản gốc hoặc bản sao chứng thực theo quy định khi tham dự thầu thì trong Hồ sơ dự thầu nhà thầu phải cung cấp văn bản của Nhà sản xuất xác nhận tài liệu dự thầu là bản sao chụp từ bản gốc và Nhà sản xuất xác nhận sẵn sàng làm việc với Chủ đầu tư/Bên mời thầu để xác minh tài liệu nếu được đại diện hợp pháp của Chủ đầu tư/Bên mời thầu yêu cầu để xác minh tài liệu nếu được công nhận trúng thầu.

PHỤ LỤC 1
Biên bản thử nghiệm điển hình xuất trình theo E-HSDT
Hàng hóa…. (nêu tên hàng hóa theo phạm vị cung cấp/Yêu cầu kỹ thuật tương ứng)
	


STT
	
Hạng mục thử nghiệm
	Bảng kê các Biên bản thử nghiệm điển hình xuất
trình theo E-HSDT
	

Ghi chú

	
	
	Mục/số trang có hạng mục thử nghiệm
	
Số BBTN/ngày phát hành
	Tên phòng thử nghiệm
	Mã hiệu sản phẩm thử
nghiệm
	Tiêu chuẩn thử nghiệm
	

	1
	a
	
	
	
	
	
	

	2
	b
	
	
	
	
	
	

	3
	c
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	



